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BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3

NĂM HỌC 2019 - 2020

Họ và tên học sinh: ……………………………………………….. Lớp …………

I. Chính tả
1. Viết bài “Người sáng tác Quốc ca Việt Nam” (trang 47 SGK Tiếng Việt 3 tập 2)

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Điền vào chỗ trống
a. sa hay xa: 
…mạc; …. xưa; phù……; sương……; …..xôi; ….lánh; …..hoa;  ….lưới.
b. se hay xe: 
 ….. cộ; ….. lạnh; …..chỉ; …..máy.
II. Luyện từ câu
   1. Trong từ Tổ quốc tiếng quốc có nghĩa là nước. Tìm thêm các từ khác có tiếng quốc với nghĩa như trên.
ví dụ: quốc kì, quốc ca
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a. Gạch bỏ từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dãy:
b. Non nước, giang sơn, non sông, quê hương, tổ quốc, đất nứơc, làng xóm.
c. Bảo tồn, bảo ban, bảo vệ, giữ gìn, gìn giữ.
d. Xây dựng, dung đứng, kiến thiết, dung xây
e. Tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc.
2. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)?, 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: làm gì, thế nào?
a. Đường lên dốc trơn và lầy
b. Người nọ đi tiếp sau người kia.
c. Đoàn quân đột ngột chuyển mạnh.
d. Những đám rừng đỏ lên vì bom Mỹ.
e. Những khuôn mặt đỏ bong.
III.  Tập làm văn
· Học sinh xem lại tập làm văn tuần 19 (trang 12) và tuần 20 (trang 20) (SGK Tiếng Việt 3 tập 2).


